
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Số báo 

danh

Số hợp 

đồng
Mã học viên Tỉnh/Tp

1 Trần Tham Mưu 24/10/1988 Nam 90900335 7983 CBT5-01 Hà Nam

2 Tô Thị Huệ 21/07/1992 Nữ 90900252 6805 CBT5-02 Thanh Hóa

3 Phạm Thị Quỳnh Trang 20/03/1987 Nữ 90900116 6802 CBT5-03 Nghệ An

4 Trương Trọng Dũng 18/10/1982 Nam 90900204 7984 CBT5-04 Thanh Hóa

5 Bùi Thị Quyên 20/02/1997 Nữ 90900035 7985 CBT5-05 Hưng Yên
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